
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 69 ngõ 12 tổ dân phố 7 đường Quang Trung, Phường La Khê, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC GREEN HOUSE

0110035904

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Chi tiết: Bán buôn sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu 
tết bện

4669

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh - 
Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

4. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
(Không bao gồm Hoạt động của các nhà báo độc lập)

9000

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC GREEN HOUSE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0902424291
Email:

Fax:
Website:
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5. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
Nhóm này gồm: Việc cung cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ 
kỹ thuật, dịch vụ phác thảo, dịch vụ kiểm định xây dựng như:- 
Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công trình; 
lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan;
Thiết kế cảnh quan;
Tư vấn thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy
Tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, thẩm định 
về kỹ thuật phòng cháy chữa cháy
Thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình;
Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy;
Khảo sát xây dựng: Khảo sát địa hình, Khảo sát địa chất công 
trình ; 
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng;
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình nhà công 
nghiệp;
Thiết kế cơ - điện công trình (không bao gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp);
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp 
khai thác mỏ và chế biến khoáng sản;
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp 
năng lượng;
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông;
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông 
nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều);
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật: Cấp nước, thoát nước, Xử lý chất thải
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng chuyên biệt (cọc; gia cố, 
xử lý nền móng, kết cấu công trình; kết cấu ứng suất trước; kết 
cấu bao che, mặt dựng công trình;...; 
Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, bao gồm: Tư 
vấn giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng; Tư vấn 
giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp; Tư vấn 
giám sát công tác xây dựng công trình giao thông;
Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông 
nghiệp và phát triển nông thôn; Tư vấn giám sát công tác xây 
dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; Tư vấn giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình 

7110

6. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
- Dịch vụ thiết kế đồ thị;
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

7. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

8. Sản xuất giày, dép 1520
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHAN 
QUANG 
TRƯỞNG

Việt 
Nam

Khu 6, Xã Dân 
Quyền, Huyện Tam 
Nông, Tỉnh Phú Thọ, 
Việt Nam

250.000.000 5,000 025091015144

9. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

10. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220(Chính)

11. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao
Chi tiết: Sản xuất nguyên liệu xây dựng từ thực vật (gỗ, sợi 
thực vật, rơm, rạ, bấc)

2395

12. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định 
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; 
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; 
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô;

4932

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

14. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

15. Cơ sở lưu trú khác 5590

16. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

17. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

18. Dịch vụ ăn uống khác 5629

19. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

20. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

21. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

22. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
Trừ bán lẻ súng đạn, tem và tiền kim khí

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2NGUYỄN 
THÀNH 
LUÂN

Việt 
Nam

Khu 9, Xã Dân 
Quyền, Huyện Tam 
Nông, Tỉnh Phú Thọ, 
Việt Nam

4.750.000.000 95,000 025091015361

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       025091015144
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu 6, Xã Dân Quyền, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu 6, Xã Dân Quyền, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN QUANG TRƯỞNG Nam

24/02/1991 Kinh Việt Nam

12/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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